DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT 
VĂN BẢN NĂM 2018
(Tính từ 01/01/2018 đến 30/9/2018)

	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	Tháng 9

	1. 
	Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại
	19/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tư pháp

	2. 
	Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	19/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	3. 
	Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
	13/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	4. 
	Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
	17/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5. 
	Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
	05/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	6. 
	Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
	24/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	7. 
	Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
	07/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	8. 
	Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện
	12/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	9. 
	Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
	26/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	10. 
	Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN
	14/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	11. 
	Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	11/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	12. 
	Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam
	10/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	13. 
	Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
	05/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	14. 
	Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	15/9/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	Tháng 8

	15. 
	Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
	31/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	16. 
	Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
	23/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	17. 
	Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	30/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	18. 
	Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 
	28/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	19. 
	Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
	22/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	20. 
	Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT 
	15/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	21. 
	Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
	14/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	22. 
	Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
	13/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	23. 
	Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 
	06/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	24. 
	Thông tư 78/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 225/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 
	21/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	25. 
	Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
	20/8/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	Tháng 7

	26. 
	Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	10/7/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	27. 
	Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại DNNN do Bộ Quốc phòng quản lý.
	24/7/2018 
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	28. 
	Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	31/07/2018 
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước

	29. 
	Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
	20/7/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	30. 
	Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	16/7/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Xây dựng

	31. 
	Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
	16/7/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Xây dựng

	Tháng 6

	32. 
	Luật 26/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 
	14/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	33. 
	Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
	15/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	34. 
	Thông tư 38/2018/TT-BGTVT về sửa đổi dịnh mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
	11/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	35. 
	Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
	18/6/2018
	Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-NHNN
	21/6/2018
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	36. 
	Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
	21/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	37. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	38. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	39. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	40. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	41. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	42. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	43. 
	Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
	25/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	44. 
	Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
	29/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	45. 
	Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	28/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	46. 
	Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	22/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	47. 
	Thông tư 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
	15/6/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	Tháng 5


	48. 
	Thông tư 08/2018/TT-BCT sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	02/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	49. 
	Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	16/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	50. 
	Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	15/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	51. 
	Quyết định 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg
	15/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Chính phủ

	52. 
	Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 
	17/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	53. 
	Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
	17/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	54. 
	Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT
	30/5/2018
	 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT
	18/6/2018
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Tháng 4

	55. 
	Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	16/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	56. 
	Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may
	26/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	57. 
	Thông tư 14/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	03/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	58. 
	Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
	09/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	59. 
	Thông tư 11/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	17/4/2018
	Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN
	16/5/2018
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	60. 
	Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 
	27/4/2018
	Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN
	16/5/2018
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	61. 
	Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
	18/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	62. 
	Thông tư 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	11/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông  vận tải

	63. 
	Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	20/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 3

	64. 
	Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội 
	19/3/2018
	Văn bản hợp nhất số  01/VBHN-BQP
	15/5/2018
	Bộ Quốc phòng

	65. 
	Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	08/3/2018
	Văn bản hợp nhất số  07/VBHN-BTC
	25/5/2018
	Bộ Tài chính

	66. 
	Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
	01/3/2018
	Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC
	25/5/2018
	Bộ Tài chính

	67. 
	Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	01/3/2018
	Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT
	10/5/2018
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	68. 
	Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
	01/3/2018
	Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT
	04/5/2018
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Tháng 2

	69. 
	
Thông tư 17/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
	09/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	70. 
	Thông tư 14/2018/TT-BTC về sửa đổiThông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 
	09/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	71. 
	Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
	02/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Tháng 1

	72. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	73. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	74. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	75. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	76. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	77. 
	Thông tư 11/2018/TT-BTC về  sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	30/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC
	25/6/2018
	Bộ Tài chính

	78. 
	Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
	30/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC
	25/6/2018
	Bộ Tài chính

	79. 
	Thông tư 09/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
	25/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	80. 
	Thông tư 06/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 
	24/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTC
	15/03/2018
	Bộ Tài chính

	81. 
	Nghị định 12/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
	23/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC
	10/05/2018
	Bộ Tài chính

	82. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	15/01/2018
	Số 09/VBHN-BCT

	09/02/2018


	Bô Công Thương

	83. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013
	15/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT

	09/02/2018
	Bô Công Thương

	84. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
	15/01/2018
	Văn bản hợp nhất số  11/VBHN-BCT


	12/02/2018 


	Bô Công Thương

	85. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	15/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT

	13/02/2018


	Bô Công Thương

	86. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
	15/01/2018
	Văn bản hợp nhất số  14/VBHN-BCT
	22/02/2018
	Bô Công Thương

	87. 
	Thông tư 03/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
	12/01/2018
	Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC
	14/6/2018
	Bộ Tài chính


� Các văn bản sửa đổi, bổ sung tính đến hết ngày 31/5/2018 đã có Công văn số 231/KTrVB-PĐ ngày 11/6/2018 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL về việc đôn đốc hợp nhất văn bản QPPL gửi Vụ Pháp chế.





